33. KỸ THUẬT TRỒNG HỒ TIÊU

33.1. GIỐNG:

Hiện nay có nhiều giống Hồ tiêu tốt được đặt theo tên địa phương như: tiêu Phú Quốc, tiêu Hà Tiên, tiêu Biên Hoà, tiêu Đất Đỏ (Bà Rịa). . . và các giống Hồ tiêu nhập từ Indonesia như Belantoeng (giống có lá lớn, phát triển nhanh, kháng được bệnh Phytopthora) từ Camphuchia các giống Sree chea, Kamchay, Kép, trong đó giống Belantoeng được đánh giá là tốt nhất. 

Chọn hom trên các cây mẹ tốt, khoẻ mạnh không có sâu bệnh. Tán lá đều (hình trụ) lá có màu xanh đậm, mượt, đọt non, có màu tím. Cây cho quả đều hàng năm, gié quả dài trên 10cm, quả to và xắp khít đều trên gié. 

33.2. KỸ THUẬT TRỒNG:

33.2.1. Thời vụ: 

Trồng vào đầu mùa mưa khoảng tháng 5 - 8 dương lịch hàng năm để giảm bớt công tưới lúc cây còn nhỏ. 

33.2.2. Chuẩn bị đất trồng:

Đất thường được đắp thành mô, đào hốc trên mô sâu khoảng 30 - 40cm. Bón vào hốc 10 - 15kg phân chuồng + 0,5kg super lân. 

- Để cho đất mặt hốc luôn được tơi xốp, thoáng và tăng khả năng giữ nước nên rải thêm 1 lớp đất nung trên mặt. Chuẩn bị đất phải thực hiện 1 - 2 tháng truớc khi trồng. 

33.2.3. Chuẩn bị cọc bám cho Hồ tiêu:

Hồ tiêu là cây dây leo, sống lâu bám theo cọc (dưới đây gọi là nọc theo thuật ngữ địa phương) để leo lên cao, nọc cần phải vững chắc và lâu bền. Có thể dùng nọc chết (cây khô) hay học sống để trồng Hồ tiêu. 

- Nọc chết: Chọn gỗ cứng, lâu mục, chịu được mối, mọt và ẩm ướt trong đất như: Cây Căm Xe, cây Cà chắc, Kiền kiền. . . .  . Nọc chết sẽ không cạnh tranh dinh dưỡng với cây tiêu, đỡ tốn công xén tỉa cành nhưng 5 - 10 năm phải thay, năng suất Hồ tiêu sẽ giảm do phải có thời gian phục hồi. Ngoài ra có thể dùng gạch xây tháp cao 3 - 3,5m, xây theo hình tròn hoặc hình vuông, bên trong có thể đổ thêm đất trộn phân cũng tốt. 

- Nọc sống: Chọn cây mọc khoẻ, sống lâu, ăn rễ sâu, cây ít lá, dễ tỉa xén nhiều lần mà cây không chết. Nọc sống ít phải thay nhưng tốn công tỉa cành và cạnh tranh dinh dưỡng với Hồ tiêu, năng suất thấp và phẩm chất kém hơn Hồ tiêu bám vào cọc chết. 

Nọc sống thường dùng là: Cây Đại bình linh, Gòn gai, cây Vông. . . trong vườn có thể cho Hồ tiêu bám lên cây mít, xoài, dừa. . . Khi trồng cây nọc sống, cây cao 4,0 - 4,5m thì cưa đứt ngọn, thường xuyên cắt tỉa cành 3 - 4 lần/năm. 

33.2.4. Chuẩn bị cây con:

Hồ tiêu có thể trồng hạt nhưng cây lâu cho quả (sau 7 năm trồng). Cây giống thường được trồng là từ cành giâm hoặc cành chiết lấy từ cây mẹ, có thể là:

- Từ nhánh già (địa phương gọi là nhánh ác). Nhánh đang mang quả cây mọc thành bụi (không leo) sau một năm trồng sẽ cho quả. 

- Từ thân chính: Hom được lấy từ phần ngọn (khoảng 1m từ ngọn xuống) của thân dây 1 - 2 năm tuổi. . . sẽ cho quả sau 1,5 - 2 năm. 

- Từ nhánh non (địa phương gọi là nhánh lươn). Nhánh con mọc ra từ gốc và bò trên mặt đất, cây cho trái sau 2,5 - 3 năm trồng. Gốc Hồ tiêu này năng suất và tuổi thọ cao nhất trong 3 loại hom giâm, thích hợp cho vùng chuyên trồng Hồ tiêu. 

33.2.5. Khoảng cách và cách trồng:

Khoảng cách trồng Hồ tiêu: Cách cây 2m, cách hàng 2m (2m x 2m). Đặt 1 - 2 hom giống vào hốc, cách nhau 0,1m, nghiêng 450, ngọn hướng vào nọc. 

Tưới đẫm nước sau khi trồng rồi dùng cây lá che mát cho Hồ tiêu. Chú ý không để gốc tiêu bị úng khi trời mưa. 

33.2.6. Bón phân:

a) Đối với cây 1- 2 năm tuổi:

Lượng bón cho mỗi gốc là: 10 - 15kg phân chuồng+ 0,5kg super lân (hoặc 150gr DAP) + 10gr urê + 100gr clorua kali. Chia làm 2 lần bón:

+ Lần 1 (trước khi trồng): Toàn bộ phân chuồng và phân lân (DAP) + 1/2 lượng clorua kali + 1/2 lượng urê. 

+ Lần 2 (cuối mùa mưa): 1/2 lượng urê + 1/2 lượng clorua kali, nên pha loãng để tưới. 

b) Đối với cây trên 3 năm tuổi (cây cho quả):

Lượng bón cho mỗi gốc là: 20kg phân chuồng+ 1,5kg super lân (hoặc 0,5kg DAP) + 200gr urê + 200gr clorua kali. Chia làm 4 lần bón:

+ Lần 1 (đầu mùa mưa, lúc Hồ tiêu ra hoa): 1/3 lượng urê + 1/3 lượng clorua kali. 

+ Lần 2 (khi hình thành quả): 1/3 lượng urê. 

+ Lần 3 (nuôi quả lớn): 1/3 lượng urê + 1/3 lượng clorua kali, nên pha loãng để tưới. 

+ Lần 4 (sau khi thu hoạch): Toàn bộ phân chuồng, phân lân (hoặc DAP) và 1/3 lượng clorua kali. 

Nên đào rãnh cách gốc 0,5 - 0,7m, rải đều phân xuống rãnh, lấp đất lại và tưới nước. 

33.2.7. Chăm sóc:

 Thường xuyên làm cỏ, xới đất ở gốc vào cuối mùa mưa, kết hợp bón phân tưới nước và tỉa gốc. 

Trong 1 - 2 năm đầu trồng xen cây họ đậu, cà, ớt để tăng thu nhập cho vườn Hồ tiêu. 

Cần đôn dây và cắt xén tạo hình cho cây Hồ tiêu. 

- Đối với cây con từ thân chính: Sau 1 năm trồng bấm đọt lần 1. Sau thời gian đọt mới phát triển thêm 8 - 9 đốt, bấm lần 2 chỉ chừa dây thân chính cách mặt đất 1,8 - 2,5m (các đốt cắt này làm hom nhân giống tiếp). Khi cây được 9 - 10 đốt, bấm đọt lần 3. Dây Hồ tiêu được bấm đọt 7 - 8 lần sẽ leo hết chiều cao nọc. 

- Đối với cây con từ nhánh non: Khi dây leo lên nọc từ 1,0 - 1,5m vào đầu mùa mưa gỡ dây khoanh xuống gốc cây nọc để kích thích dây cho nhiều tược non to khoẻ rồi cho bò lên nọc và xén tỉa đọt làm giống như trên dây trồng từ thân chính. 

Cắt bỏ những dây non mọc từ gốc và cành bị sâu bệnh 3 - 4 tháng/lần. 

33.2.8. Sâu bệnh:

a) Rầy cắn phá lá và chuỗi hoa:

 Rầy cắn phá lá và chuỗi hoa bào ban đêm, ban ngày ẩn nấp dưới đất

b) Rầy hút nhựa trên bông và lá non:

Rầy sống ở mặt dưới lá, chích hút nhựa của lá non và hao làm chuỗi hoa và lá non héo rụng đi. 

c) Rầy bông:

Mình mang đầy những sợi tơ trắng, rầy bám vào mặt dưới lá, chuỗi hoa hay gié quả để chích hút nhựa làm cho quả không lớn được. Sau khi rầy gây hại,  nấm bồ hóng xâm nhập làm đen lá và gié quả, cây còi cọc, quả không phát triển. 

Cách phòng trị: Phun 1 trong các loại thuốc: Azodrin, Applaud, Trebon. . . nồng độ 0,2%. 

d) Tuyến trùng:

Phá hoại chủ yếu ở bộ rễ bằng cách chích hút nhựa hay ký sinh trong rễ. Cây Hồ tiêu sẽ chết nhanh. Mặt khác vết chích của Tuyến trùng là nơi xâm nhập của nấm bệnh trong đất để hại Hồ tiêu. Các tuyến trùng gây hại nhiều nhất là Meloidogne incognita ký sinh trong rễ, làm nghẽn mạch dẫn. Sau đó là Uliginotylenchus, Rotylenchus reniformis chích hút làm rễ tổn thương. 

Cách phòng trừ: Thoát nước tốt trong vườn tiêu, bón thêm vôi để tăng độ pH đất. Vùi xung quanh gốc Hồ tiêu 20gr thuốc Basudin, Mocap hoặc, Furadan khoảng 20 - 30kg/ha cách gốc 30 - 50cm. Sau đó 3 tháng tiến hành xử lý thuốc lại 1 lần. Phun toàn toàn bộ vườn hồ tiêu bằng hỗn hợp thuốc Oncol 5SC pha nồng độ 0,1% và Aliette 80WP nồng độ 0,2 – 0,3% phun 2 – 3 lần cách nhau 15 - 20 ngày. 

e) Bệnh héo dây (do nhiều tác nhân):

Do nấm Phytopthora palmaivor (Bệnh chết nhanh):

Nấm gây hại làm cho phần trên mặt đất có dấu hiệu héo, lá có những vết cháy tròn màu nâu khô chuyển màu vàng nhạt và rụng nhanh. Lá rụng trước hoặc cùng lúc với lóng, sau đó dây thân bị khô, chết toàn bộ. 

Do nấm Fusarium sp (Bệnh chết chậm):

Nấm xâm nhập vào rễ qua vết chích của tuyến trùng làm nghẽn các mạch, cây bị héo tươi rồi chết. 

Cách phòng trừ: Bệnh do nấm Phytopthora và nấm Fusarium gây ra: Thường xuyên xén tỉa cho vườn Hồ tiêu được thoáng. Không nên bón phân chuồng khi chưa thật hoai. Không nên trồng quá dày vì dễ gây bệnh. Vệ sinh vườn tiêu để giảm nguồn ủ bệnh, thu gom và đốt lá bị rụng. Khi chăm sóc tránh làm tổn thương vùng rễ để mầm bệnh không có cơ hội xâm nhập. Không sử dụng các giống tiêu từ vườn bị bệnh. 

Phòng trừ các đối tượng gián tiếp tạo điều kiện cho nấm xâm nhập như rệp sáp hại rễ, tuyến trùng và côn trùng trong đất. Sử dụng Copforce bulue 51WP (hoạt chất gốc đồng và Zineb) nồng độ 25g/1 bình 8 lít nước tưới vào gốc tiêu. Thời gian xử lý vào đầu mùa mưa (tháng 5 – 6). Đối với bệnh chết nhanh phun và tưới vào gốc tiêu Mexyl MZ. 72WP nồng độ 30gr/1 bình 8 lít nước, Alpine 800 WG nồng độ 20gr/1bình 8 lít nước phun trong tháng 7 – 8. 

Đối với bệnh chết chậm, phun Bendazol 50WP vào tháng 6 – 7 nồng độ 15gr/ 1 bình 8 lít nước. Có thể dùng 1 trong các loại thuốc để trừ như: Copper B, Aliette, Rovral. . . nồng độ 0,2% phun định kỳ 3 - 4 tuần/lần. 

33.2.9. Thu hoạch và sơ chế:

Từ khi ra hoa đến quả chín mất khoảng 9 tháng, khi chùm quả có 1 - 2 quả chín là hái được. ở lần hái cuối cùng tất cả các quả còn lại làm hạt tiêu đen. 

a) Hạt tiêu đen:

Sau khi hái quả  chất thành đống ủ 5 giờ, sau đó đem ra phơi 3 - 4 nắng, hạt trở nên đen, đạp chà lấy hạt. Để hạt tiêu đen bóng người ta nhúng các gié quả vào nước sôi có pha ít nước muối trong vài phút trước khi đem phơi. 

b) Hạt tiêu sọ hay hạt tiêu trắng:

 Chọn quả hồ tiêu thật chín bỏ vào sọt rồi dìm xuống dòng nước chảy 7 – 10 ngày, vớt lên cho vào rổ xát, đãi bỏ thịt quả rồi rửa sạch phơi khô. 

c) Hạt tiêu đỏ: 


Lựa quả Hồ tiêu thật chín đỏ đem phơi riêng, khi khô hột tiêu có màu đen nhưng ửng đỏ. Hạt tiêu có trọng lượng hạt nặng hơn, thơm ngon hơn. 
